
Số quyết định; 
ngày, tháng, 
năm ban hành

Tổng dự toán 
được duyệt/ 

khái toán

Ngân sách trung 
ương Ngân sách tỉnh

A Hợp phần thứ nhất 55.488.337.077 24.659.068.780

1 Xã Ia Le 1.750.000.000 0

Nội dung thành phần 06: Phát triển khoa học, công nghệ và
chuyển đổi số ở nông thôn
Nội dung 02: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển giao tiến bộ
khoa học - kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống, phát triển
kinh tế nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; phát triển và nhân rộng các mô hình “thôn thông
minh”.

2026 200.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án chăn nuôi bò nội sinh sản 2026 1.300.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 03: Phát triển giáo dục nghề nghiệp 2026 200.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 50.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

2 Xã Tơ Tung 900.000.000 0

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 03: Phát triển giáo dục nghề nghiệp 2026 310.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 90.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn 
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. 

2026 500.000.000 0

3 Xã Ia Băng 3.620.000.000 0

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu
tư xây dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước
hình thành mô hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp
dịch vụ hạ tầng phù hợp
Duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn thôn Ia Klai.

Hạng mục: Duy tu, sửa chữa mặt đường 2026 800.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn 

Phụ lục 05

PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ 
PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2026-2035, GIAI ĐOẠN I TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030

(TỪ NGUỒN KINH PHÍ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025 HẾT NHU CẦU SỬ DỤNG CHUYỂN SANG)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Đồng

TT Danh mục dự án Thời gian 
thực hiện

Quyết định phê duyệt dự toán Kinh phí phân bổ

Ghi chú
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian

làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 200.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 2.500.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 80.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 40.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

4 Xã Ia Puch 0 224.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 03: Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ
bền vững. 2026 0 194.000.000

Nội dung thành phần 10: Nâng cao năng lực, truyền thông,
giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi đua
về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN (gồm 04 nội
dung cụ thể)

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.
Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 30.000.000

5 Xã Phú Thiện 6.500.000.000 92.494.000

Nội dung thành phần 03:Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 03: Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ
bền vững. 2026 4.000.000.000 0

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án liên kết chăn nuôi bò sinh sản 2026 2.500.000.000 92.494.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

6 Xã Hoài Ân 2.000.000.000 0

Nội dung thành phần 03:Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 03: Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ
bền vững. 2026 2.000.000.000 0

7 Xã Phù Mỹ Bắc 310.000.000 850.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp
xã nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục
hậu quả thiên tai có hiệu quả thông qua xây dựng hệ thống
cảnh báo sớm, trang bị thiết bị thiết yếu, tổ chức lực lượng
xung kích phòng, chống thiên tai ...

2026 50.000.000 0
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Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung

cấp thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới
đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh

xã; mở rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin

- viễn thông đối với các thôn).

2026 50.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn 
Nội dung 02: Kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng
môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, làng
nghề và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm…

2026 50.000.000 0

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian

làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. …

2026 100.000.000 0

Nội dung thành phần 08: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể
của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi….

2026 20.000.000 0

Nội dung thành phần 09: Bảo đảm quốc phòng, an ninh và
trật tự an toàn xã hội
Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm,
phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh

quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy
sinh từ sớm, từ xa, từ cơ sở;…

2026 40.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án PTSX chăn nuôi bò sinh sản, vỗ béo bò thịt chất lượng
cao gắn với liên kết chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm 2026 0 700.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 70.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 50.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

2026 0 30.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

8 Xã Ia Krêl 2.100.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương….

2026 500.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Hỗ trợ nhóm cộng đồng phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản 2026 1.000.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Hỗ trợ nhóm cộng đồng phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm 2026 450.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 150.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

9 Xã Chư A Thai 5.000.000.000 1.100.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Mô hình chuỗi liên kết giá trị sản xuất chăn nuôi bò cái sinh sản 2026 2.500.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nôi dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt
tiêu chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát
triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản
xuất và tiêu thụ bền vững. 

2026 2.000.000.000 1.000.000.000

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP 2026 0 100.000.000

Nôi dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 500.000.000 0

10 Xã Gào 960.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 02: Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã hiệu quả, hiện đại, gắn với chuỗi giá trị và sinh kế
bền vững ở nông thôn.

2026 460.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 500.000.000 0

11 Xã Sơn Lang 1.064.000.000 16.000.000

Nội dung thành phần 10: Nâng cao năng lực, truyền thông,
giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi đua
về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

2026 24.000.000 16.000.000

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 500.000.000 0
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Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ phân bón chăm sóc cây cà phê 2026 300.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 200.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 40.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

12 Xã Phù Mỹ Nam 1.500.000.000 500.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 09: Hiện đại hoá hệ thống truyền thanh xã để cung

cấp thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới
đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh

xã; mở rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin

- viễn thông đối với các thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư
cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

2026 1.000.000.000 500.000.000

Nội dung thành phần số 7: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 500.000.000 0

13 Xã Bàu Cạn 1.408.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 03: Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ
bền vững. 2026 448.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng nhóm chăn nuôi bò sinh sản 2026 960.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

14 Xã Ia Hiao 3.975.000.000 3.070.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 03: Hỗ trợ liên kết chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ
bền vững. 2026 785.000.000 1.300.000.000

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; 

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

2026 500.000.000 0
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Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án chăn nuôi bò sinh sản 2026 1.200.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Dự án liên kết trong chăn nuôi Hươu sao 2026 1.200.000.000 1.770.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 110.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 100.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 80.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

15 Xã Lơ Pang 1.050.000.000 0

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 07: Hỗ trợ Trung tâm cung ứng nông sản 2026 1.050.000.000 0

16 Xã Canh Vinh 150.000.000 0

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 03: Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai cấp
xã nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục
hậu quả thiên tai…

2026 100.000.000 0

Nội dung thành phần 08: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây
dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN
Nội dung 01: Tuyên truyền, vận động phát huy vai trò chủ thể
của người dân trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền
vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. …

2026 50.000.000 0

17 Xã Chơ Long 150.000.000 40.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung

cấp thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới
đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh

xã; mở rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin

- viễn thông đối với các thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư
cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào
DTTS&MN, biên giới và hải đảo;

2026 150.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP 2026 0 40.000.000

18 Xã Chư Sê 1.946.600.000 380.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung

cấp thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới
đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh

xã; mở rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin

- viễn thông đối với các thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư
cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo

2026 200.000.000 300.000.000
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Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường (gồm 10 nội dung cụ thể)
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP 2026 0 60.000.000

Nội dung thành phần 10: Nâng cao năng lực, truyền thông,
giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi đua
về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

2026 0 20.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản 2026 1.638.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 108.600.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

19 Xã Ia Ko 200.000.000 50.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 14: Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu
tư xây dựng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; từng bước
hình thành mô hình quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp
dịch vụ hạ tầng phù hợp
Duy tu, sửa chữa đường từ trung tâm xã đi làng Mung 2026 200.000.000 50.000.000

20 Xã Ia Rsai 2.200.000.000 200.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung 09: Hiện đại hóa hệ thống truyền thanh xã để cung

cấp thông tin thiết yếu đến người dân (bao gồm thiết lập mới
đài truyền thanh xã; nâng cấp hoạt động của đài truyền thanh

xã; mở rộng cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin

- viễn thông đối với các thôn). Tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư
cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo;

2026 200.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án liên kết chăn nuôi bò sinh sản 2026 2.000.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 200.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

21 Xã Kon Gang 500.000.000 404.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ
thống hạ tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình
giao thông) phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa
bàn xã, thôn; hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo

hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù
hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm kết nối hiệu quả 

Duy tu, sửa chữa Đoạn từ Công ty Cổ phần NN CNC Hưng Sơn
đi thôn Bình Giang 2026 500.000.000 404.000.000

22 Xã Kông Bơ La 900.000.000 0

Nội dung thành phần số 7: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu;
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương.

2026 300.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án chăn nuôi bò sinh sản 2026 500.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 100.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

23 Xã Mang Yang 1.350.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. 

2026 700.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị phát
triển sản xuất cộng đồng trồng chanh dây 2026 620.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 30.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

24 Phường An Phú 15.000.000 90.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP 2026 0 90.000.000

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 15.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

25 Xã Phù Mỹ Tây 0 660.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án hỗ trợ nuôi bò sinh sản 2026 0 500.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 160.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

26 Phường Hoài Nhơn Đông 0 870.278.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án chăn nuôi và tiêu thụ bò vỗ béo 2026 0 470.278.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 350.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 50.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

27 Xã Vĩnh Quang 0 300.000.000

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 300.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

28 Xã Xuân An 0 50.000.000

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 50.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

29 Xã Kim Sơn 0 1.526.000.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án liên kết hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 0 1.400.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 2026 0 126.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

30 Phường Hoài Nhơn Bắc 0 505.500.000

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 380.500.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 45.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 0 80.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

31 Phường An Nhơn Bắc 0 275.000.000

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 175.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 
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Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 100.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

32 Xã An Lão 0 3.550.000.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công
trình thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh

hoạt, phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến
đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình
thủy lợi. Trong đó, tập trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi
cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào
DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và hải đảo, vùng khan hiếm
nước, vùng bị ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu

CT: Duy tu, sửa chữa tuyến kênh mương và tuyến ống đồng
Bà Hàn thôn Tân An - Tân Lập) 2026 0 1.500.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

CT: Duy tu, sửa chữa tuyến kênh mương nội đồng thôn Tân
Lập - Thuận An     2026 0 800.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

CT: Duy tu, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Gò
Đồn, thôn 01, 2, 3, 4, 5 2026 0 1.250.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

33 Xã An Vinh 0 3.277.488.000

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ
thống hạ tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình
giao thông) phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa
bàn xã, thôn; hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo

hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù
hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm kết nối hiệu quả.
Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên
giới và hải đảo

Duy tu, sửa chữa tuyến đường từ thôn 8 an trung đi thôn 5 an

trung
2026 0     1.297.488.000 

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 02: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công
trình thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh

hoạt, phù hợp với đặc thù từng vùng, miền, thích ứng với biến
đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình
thủy lợi. Trong đó, tập trung, ưu tiên đầu tư công trình thủy lợi
cho các xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn
khu, biên giới và hải đảo, vùng khan hiếm nước, vùng bị ảnh
hưởng lớn của biến đổi khí hậu

Duy tu, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt Thôn 4 2026 0 1.980.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

34 Xã An Hoà 0 2.646.547.070

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ
thống hạ tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình
giao thông) phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa
bàn xã, thôn; hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo

hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù
hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm kết nối hiệu quả.
Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên
giới và hải đảo

Duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên thôn xã An Hòa 2026 0 1.746.547.070

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản 2026 0 600.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững
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Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 0 300.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

35 Xã Chư Krey 263.339.100 2.171.696.187

Nội dung thành phần 02: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với
đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu
Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ
thống hạ tầng giao thông (bao gồm cả cầu dân sinh, công trình
giao thông) phục vụ dân sinh, sản xuất và kinh doanh trên địa
bàn xã, thôn; hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên thôn theo

hướng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù
hợp với đặc thù vùng, miền và bảo đảm kết nối hiệu quả.
Trong đó, tập trung, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đặc
biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên
giới và hải đảo

Duy tu, sửa chữa đường nội làng Châu 2026 0 1.023.035.287

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản 2026 101.339.100 1.148.660.900

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 92.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 
Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 70.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

36 Xã Ia Pia 2.500.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo
(Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản)

Dự án hỗ trợ bò cái sinh sản 2026 2.500.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

37 Xã Ia Púch 150.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Hỗ trợ nông cụ sản xuất: máy phát cỏ, bình phun thuốc 2026 150.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

38 Xã Ia Grai 429.000.000 0

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp 2026 429.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

39 Xã Kông Chro 90.000.000 0

Nội dung thành phần số 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững

Nội dung 03: Phát triển giáo dục nghề nghiệp 2026 90.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

40 Xã Đak Đoa 1.075.000.000 0

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường
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Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 1.000.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 55.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 20.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

41 Xã Phú Túc 80.000.000 0

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 80.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

42 Xã Kbang 2.595.312.959 32.566.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP 2026 67.434.000 32.566.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 06: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng
đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên
nhiên và văn hóa bản địa.

150.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án Hỗ trợ PTSX cộng đồng trồng cây cà phê, mắc ca và hỗ
trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 1.500.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 120.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững 
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp…

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2026 150.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 03: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công
tác truyền thông về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Truyền thông về chương trình NTM 2026 50.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn
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Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không
gian làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”

Xây dựng mô hình thôn, làng sáng - xanh - sạch - đẹp 2026 557.878.959 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

43 Xã Đak Sơmei 1.110.000.000 448.153.000

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo 

Dự án Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản 2026 1.000.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Hỗ trợ cây giống vật tư thực hiện dự án trồng cây cà phê xem

canh cây mắc ca 2026 0 448.153.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 75.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 35.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

44 Xã Chư Pưh 1.545.000.000 260.053.100

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 0 230.053.100

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung 2: Xây dựng Chương trình, tài liệu và tổ chức bồi
dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm
công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh

tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, đặc biệt là cán bộ cơ
sở; tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực, đổi mới tư duy

của cộng đồng và người dân về xây dựng NTM, giảm nghèo
bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN; tập trung, ưu tiên cho các đối tượng thuộc xã,
thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN

2026 0 30.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường (gồm 10 nội dung cụ thể)
Nội dung 01: Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát
triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp theo hướng sinh

thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về địa hình,
khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng kinh tế xã hội và đáp
ứng nhu cầu thị trường. Tập trung, ưu tiên áp dụng các quy

trình sản xuất nông nghiệp giảm phát thải, nông nghiệp sinh

thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ tài
nguyên; khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(VietGAP, GlobalGAP), sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn và
truy xuất nguồn gốc
Xây dựng hệ thống thuy xuất nguồn gốc và Chứng nhận
VietGAP đối với cây Cà phê. 2026 145.000.000 0

Nội dung 03: Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu tập trung đạt
tiêu chuẩn, quy chuẩn và bảo đảm an toàn dịch bệnh; phát
triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết chuỗi giá trị sản
xuất và tiêu thụ bền vững. …
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Xây dựng bản đồ hóa kế hoạch sản xuất, luân canh, rải vụ cây
trồng theo năng lực tiêu thụ và chế biến một số loại cây trồng
chính tại địa phương như  cà phê, sầu riêng

2026 350.000.000 0

Nội dung 09: Phát triển mạng lưới khuyến nông cộng đồng
gắn với nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế
nông thôn. Tập trung, ưu tiên cho địa bàn các xã, thôn đặc biệt
khó khăn, vùng đồng bào DTTS&MN, an toàn khu, biên giới và
hải đảo
Hỗ trợ xây dựng Tổ khuyến nông cộng đồng thực hiện các hoạt
động về khuyến nông tại địa phương (Tư vấn xây dựng Kế
hoạch hằng năm và triển khai thực tế cho Tổ khuyến nông cộng
đồng; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nấm mối đen, mô hình
nuôi gà đẻ trứng)

2026 500.000.000 0

Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn (gồm 04 nội dung cụ thể)

Nội dung 01: Tăng cường quản lý chất thải rắn, nước thải,
chất thải và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, bền
vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ
xử lý chất thải hiện đại, thân thiện môi trường, giảm thiểu
chôn lấp trực tiếp;...
Dự án phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn 2026 250.000.000 0

Nội dung 02: Kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện chất lượng
môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, làng
nghề và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; tăng cường giám
sát môi trường dựa vào cộng đồng, khuyến khích sự tham gia

của cộng đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể trong giám sát
nguồn thải, phát hiện sớm và phản ánh kịp thời các hành vi

gây ô nhiễm môi trường
Dự án xử lý ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi và sản xuất
nhỏ lẻ 2026 300.000.000 0

45 Xã Ân Tường 639.643.832 104.332.386

Nội dung thành phần 3: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Hỗ trợ bò 2026 639.643.832 104.332.386

46 Xã Bình Hiệp 0 200.000.000

Nôi dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh
quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng
với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm tại khu vực nông thôn (gồm 04 nôi dung cụ thể)

Nội dung 03: Gìn giữ, cải tạo và phát triển cảnh quan môi
trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo tồn không gian

làng quê, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa
phương. Phát triển mô hình thôn sinh thái, khu dân cư kiểu
mẫu, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng; trồng cây
xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư. Phát huy

vai trò tự quản của cộng đồng trong duy trì môi trường sống
hài hòa, an toàn và thân thiện với thiên nhiên. Xây dựng thí
điểm một số mô hình “nông nghiệp xanh”;
Cải tạo và phát triển cảnh quan môi trường nông thôn sáng -

xanh - sạch - đẹp 2026 0 200.000.000

47 Xã Chư Păh 151.394.000 16.000

Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát,
đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền
thông xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua
cả nước chung sức xây dựng NTM
Nội dung 01 - Chi nâng cáo chất lượng và hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình;
xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình
giám sát an ninh hiện đại và giám sát cộng đồng
Chi thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và
giám sát cộng đồng, huy động người dân giám sát cộng đồng 2026 151.394.000 16.000

48 Xã Ayun 197.500.000 0

Nội dung thành phần số 3: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường (gồm 10 nội dung cụ thể)
Nội dung 6: Phát triển du lịch nông thôn theo hướng cộng
đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp gắn với bảo tồn thiên
nhiên và văn hóa bản địa. ….

2026 160.000.000 0

Nội dung thành phần 09: Bảo đảm quốc phòng, an ninh và
trật tự an toàn xã hội
Nội dung 02: An ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm,
phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh

quốc gia, trật tự an toàn xã hội, …..
Chi lắp đặt camera an ninh 2026 37.500.000 0

49 Xã Nhơn Châu 0 80.000.000
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Nội dung thành phần số 4: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ
trợ tạo việc làm bền vững
Nội dung 02: Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất
lượng lao động cho ngành nông nghiệp       80.000.000         80.000.000 

50 Sở Nông nghiệp và môi trường 202.421.953 311.850.287

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường:
Nội dung 04: Phát triển sản phẩm OCOP
Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai, giai

đoạn 2026-2030 2026 3.596.283 311.382.287

Nội dung thành phần số 10: Nâng cao năng lực, truyền
thông, giám sát, đánh giá; triển khai hiệu quả phong trào thi
đua về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình ở các
cấp; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Chương trình.

Rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

2026 198.825.670 468.000

51 Xã Vĩnh Sơn 800.000.000 0
565/UBND-KT ngày 

09/7/2026

Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng "Chăn nuôi trâu sinh

sản" 2026 800.000.000 0

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

52 Xã Ân Tường 226.905.250 373.094.750
621/UBND-KT- 

9/7/2026

Nội dung thành phần 3: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Hỗ trợ bò cái giống sinh sản 2026 226.905.250 373.094.750

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

53 Xã Ân Hảo 2.284.219.983 0
652/UBND-KT ngày 

9/7/2026

Nội dung thành phần 3: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án nuôi bò vỗ béo 2026 1.284.219.983

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Dự án cầy vòi hương 2026 1.000.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

54 Xã Ia Tul 1.600.000.000 0
360/BC-UBND ngày 

9/7/2026

Nội dung thành phần 3: Phát triển kinh tế nông thôn theo
hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu
cầu thị trường

Nội dung 10: Xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa
dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hỗ trợ giảm nghèo

Dự án hỗ trợ bò sinh sản 2026 1.600.000.000

Cam kết giải ngân 
100% vốn trước ngày 

31/12/2026

Ghi chú: Thời gian giải ngân nguồn vốn nêu trên trước ngày 31/12/2026 theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
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